BẢN THUYẾT MINH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN
Thực hiện Chỉ thị và Kế hoạch của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân tối cao về việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung Hệ thống chỉ tiêu thống kê và Chế độ báo cáo thống kê trong ngành Kiểm sát nhân dân, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin đã nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hệ thống chỉ tiêu thống kê và Chế độ báo cáo thống kê, đồng thời thuyết minh những nội dung sửa đổi, bổ sung Hệ thống chỉ tiêu thống kê và Chế độ báo cáo thống kê trong ngành Kiểm sát nhân dân như sau:  

1. Sự cần thiết phải xây dựng, sửa đổi, bổ sung Hệ thống chỉ tiêu thống kê và Chế độ báo cáo thống kê 
Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp và Hệ thống chỉ tiêu thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp (ban hành theo Quyết định số 374, 375/QĐ-VKSTC ngày 16/8/2013) và Chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp (ban hành theo Quyết định số 452/QĐ-VKSTC ngày 04/10/2013) của Viện trưởng VKSND tối cao được thực hiện từ kỳ thống kê tháng 12 năm 2014 cho đến nay. Qua tổ chức triển khai thực hiện, về cơ bản hệ thống chỉ tiêu thống kê và hệ thống biểu mẫu thống kê hiện hành đã đáp ứng được các yêu cầu trong việc xây dựng các loại báo cáo phục vụ sơ kết, tổng kết, báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trước Quốc hội, báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp trước Hội đồng nhân dân và các loại báo cáo trước các cơ quan Đảng, Nhà nước khi có yêu cầu, cũng như phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp. Tuy nhiên, sau gần hai năm tổ chức triển khai thực hiện, hệ thống chỉ tiêu thống kê và hệ thống biểu mẫu thống kê cần phải được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các lý do như sau: 
- Thời gian vừa qua một số bộ luật, luật được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới như: Bộ luật Hình sự, Bộ luật tố tụng Hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật tố tụng Dân sự, Luật tố tụng Hành chính, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam..., những nội dung sửa đổi, bổ sung của các bộ luật, luật nêu trên liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân, trong khi đó, hệ thống chỉ tiêu thống kê và hệ thống biểu mẫu thống kê hiện hành của Ngành do được ban hành trước nên chưa phù hợp theo quy định mới của pháp luật.
- Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của việc xây dựng các loại báo cáo (Báo cáo sơ kết, tổng kết, báo cáo của Viện trưởng trước Quốc hội...) và yêu cầu của việc cung cấp số liệu cho các cơ quan Đảng, Nhà nước thì cần phải bổ sung những nội dung thống kê mới. 
2. Những nội dung sửa đổi, bổ sung
2.1. Đối với Hệ thống chỉ tiêu thống kê
- Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp bổ sung 16 chỉ tiêu về hình sự và  chỉ tiêu về dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại và những việc khác cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như: Số tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tạm đình chỉ giải quyết; Số vụ án áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt; Giá trị tài sản thiệt hại do tội phạm tham nhũng gây ra...  
- Hệ thống chỉ tiêu thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp:
          + Bổ sung 3 chỉ tiêu như: Số tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tạm đình chỉ giải quyết không đúng pháp luật; Số quyết định của VKS huỷ bỏ quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tạm đình chỉ giải quyết của Cơ quan điều tra không đúng pháp luật; Số phạm nhân vi phạm nội quy Trại giam.   
+ Huỷ bỏ 2 chỉ tiêu: Số người bị tạm giữ, tạm giam vi phạm trong việc dẫn giải, phân loại, trích xuất; Số người VKS ra quyết định huỷ bỏ quyết định tạm giữ.
2.2. Đối với Chế độ báo cáo thống kê 
2.2.1. Về một số vấn đề chung
- Sửa lại phạm vi điều chỉnh cho rõ và chính xác hơn; đối tượng điều chỉnh bổ sung thêm Viện kiểm sát cấp cao.

- Bổ sung nguồn thống kê vào Điều 4 là các sổ sách nghiệp vụ của Ngành  và các cơ quan liên quan.
- Bổ sung thêm Viện kiểm sát cấp cao vào quy trình và thời hạn thống kê (Điều 5 và Điều 6).

- Bổ sung 1 điều (Điều 10) về khen thưởng, xử phạt trong việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê. 
  - Dự thảo Hệ thống biểu mẫu thống kê của ngành Kiểm sát nhân dân được bổ sung thêm 3 biểu: Biểu số 20. Thống kê công tác kiểm sát giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã theo thủ tục xem xét lại đơn đề nghị, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, HTX phá sản; Biểu số 24. Thống kê công tác kiểm sát giải quyết việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; Biểu số 25. Thống kê công tác kiểm sát giải quyết việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân theo thủ tục xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị đối với quyết định của Tòa án (trước đây có 22 biểu).
Lý do bổ sung: Cho phù hợp với Bộ luật tố tụng dân sự 2015; Luật tố tụng hành chính 2015; Luật Phá sản năm 2014 và luật Thi hành án dân sự năm 2014. Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13. 
- Ở phần lớn các biểu mẫu và tại các giai đoạn tố tụng đều bổ sung tiêu chí: Số chuyển đến, chuyển đi; chuyển Số tạm đình chỉ phục hồi trong kỳ nằm trong tiêu chí Số cũ thành một tiêu chí độc lập, bởi vậy cách tính tiêu chí Tổng số phải giải quyết = “Số cũ + Số mới + Số tạm đình chỉ phục hồi + Số chuyển đến - Số chuyển đi”.
2.2.2. Các sửa đổi, bổ sung cụ thể của mỗi biểu mẫu

- Biểu số 01: + Bổ sung 14 tiêu chí: Số tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được Cơ quan điều tra phục hồi giải quyết (lý do tạm đình chỉ không còn); Số tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tạm đình chỉ giải quyết giải quyết; Số bản kháng nghị yêu cầu cơ quan điều tra... khắc phục vi phạm... 
                    + Huỷ bỏ 1 tiêu chí: Số tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đã giải quyết.
- Biểu số 02: + Bổ sung 115 tiêu chí: Số người bị bắt trong kỳ thống kê; Số vụ án xác định trọng điểm, tham nhũng; Số vụ án áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt; Số bị can là pháp nhân; Số bị cáo phạm tội tham nhũng bị VKS kháng nghị đối với trường hợp Toà án cho hưởng án treo; Giá trị thiệt hại do tội phạm tham nhũng gây ra...

                    + Huỷ bỏ tiêu chí: Số chuyển đi nơi khác để truy tố theo thẩm quyền.  
- Biểu số 03, Biểu số 09: Bổ sung tiêu chí Số bị can là pháp nhân.

- Biểu số 04: Bổ sung 11 tiêu chí: Số bị cáo phạm tội tham nhũng, Số vụ án Toà án phúc thẩm chỉ xét xử về trách nhiệm dân sự, Số vụ án Toà án phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, Số bị cáo Toà án phúc thẩm chuyển từ án treo sang tù giam và ngược lại...
- Biểu số 05: Bổ sung 9 tiêu chí: Số vụ án Toà án sửa bản án, Số bị cáo Toà án huỷ, giữ nguyên bản án, quyết định sơ thẩm...
- Biểu số 06: + Bổ sung 53 tiêu: Số người bị tạm giữ, tạm giam chuyển đến, chuyển đi; Số bản kháng nghị được chấp nhận; Số người bị tạm giữ, tạm giam VKS trả tự do; Số phạm nhân được đặc xá; Số chấp hành án treo phạm tội mới; Số người chấp hành án VKS đề nghị đình chỉ thi hành án... 
                      + Huỷ bỏ 3 tiêu chí: Số người bị tạm giữ đã khởi tố bị can, chuyển tạm giam và số người trả tự do.  
- Biểu số 07: Bổ sung 4 tiêu chí: Số tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được Cơ quan điều tra phục hồi giải quyết (lý do tạm đình chỉ không còn); Số tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tạm đình chỉ giải quyết giải quyết...
- Biểu số 08: Bổ sung 6 tiêu chí: Số vụ án áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt; Số bị can phạm tội tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp...
- Biểu thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp: 

                    + Bổ sung 7 tiêu chí: Số tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố Cơ quan điều tra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết không đúng pháp luật; Số quyết định phê chuẩn hoặc quyết định không phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp...; Số phạm nhân vi phạm kỷ luật nhằm để xem xét trách nhiệm quản lý phạm nhân tại các Trại giam.  
                    + Nhập tiêu chí Số lần vi phạm trong việc dẫn giải, tiếp nhận, phân loại, trích xuất người bị tạm giữ, tạm giam vào tiêu chí Số lần vi phạm về trình tự, thủ tục tạm giữ, tạm giam cho phù hợp.
                    + Hủy bỏ 9 tiêu chí: Số người Viện kiểm sát ra quyết định huỷ bỏ quyết định tạm giữ và các chỉ tiêu thống kê vụ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung của Viện kiểm sát và Toà án. 
 - Biểu mẫu thống kê công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, HNGĐ, Kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính, khiếu nại tố cáo, phá sản, thi hành án dân sự đã sửa đổi, bổ sung một số chỉ tiêu (112 chỉ tiêu mới), trong đó:

 + Biểu Thống kê công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, HNGĐ, KD, TM, LĐ và các vụ án hành chính sửa đổi bổ sung như sau: Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính năm 2015 bổ sung quy định về chứng cứ và chứng minh, vì vậy Biểu số 11, 12, 14, 15 bổ sung thêm tiêu chí Số vụ, việc VKS tự thu thập tài liệu, chứng cứ. 
Về sự tham gia phiên tòa phiên họp: Theo Bộ luật tố tụng dân sự, luật tố tụng hành chính 2015 quy định đối với trường hợp Kiểm sát viên được Viện trưởng phân công tham gia phiên tòa, phiên họp sơ thẩm hoặc phiên tòa, phiên họp phúc thẩm mà vắng mặt thì Hội đồng xét xử vẫn tiến hành việc xét xử, không hoãn phiên tòa, trừ trường hợp VKS kháng nghị phúc thẩm vì vậy bổ sung thêm tiêu chí Số vụ, việc có KSV tham gia phiên tòa.

- Biểu số 23: Thống kê kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính và các loại án khác tách số việc, số tiền ra thành 2 phần khác nhau, bổ sung các chỉ tiêu thống kê về Thi hành án hành chính để đáp ứng việc khai thác và sử dụng số liệu.
4. Một số nội dung còn có ý kiến khác nhau   
- Có ý kiến cho rằng hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn chính thức đối với việc thống kê án Trọng điểm, do vậy không nên bổ sung vào biểu thống kê để thống kê đối với loại án này.
Quan điểm của Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin cho rằng: Theo yêu cầu của việc xây dựng báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trước Quốc hội, Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp trước Hội đồng nhân dân, cũng như việc xây dựng các laọi báo cáo trước cơ quan Đảng, Nhà nước khi có yêu cầu thì chỉ tiêu thống kê án Trọng điểm là một trong những chỉ tiêu thống kê quan trọng để đánh giá chất lượng, sự phối hợp giải quyết án của các cơ tiến hành tố tụng các cấp phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Do vậy, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin đề nghị đưa vào biểu thống kê chỉ tiêu án Trọng điểm nhằm tiện cho việc quản lý, theo dõi, tổng hợp số liệu thống kê.  
- Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 8) đề nghị bổ sung vào biểu thống kê các chỉ tiêu thống kê đối với các trường hợp áp dụng biện pháp tư pháp và hình phạt bổ sung như: Tước một số quyền công dân; Cấm đảm nhận chức vụ, quyền hạn, cấm hành nghề; Thi hành luật tương trợ tư pháp...
Quan điểm của Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin cho rằng: Để giảm tải cho công tác thống kê tại các Viện kiểm sát địa phương và qua theo dõi cũng như yêu cầu của việc xây dựng các loại báo cáo thì số liệu này rất ít khi được sử dụng. Do vậy, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin đề nghị giữ nguyên như Dự thảo.
- Có ý kiến đề nghị giữ nguyên thời điểm thụ lý giám đốc thẩm, tái thẩm trong thống kê án dân sự, HNGĐ, kinh doanh thương mại, hành chính, lao động... là từ khi nhận được hồ sơ vụ án, vì khi đó đã phải nghiên cứu để quyết định kháng nghị hoặc trả lời đơn. Nhưng có ý kiến khác cho rằng, việc giải quyết vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bắt đầu từ khi có kháng nghị, còn việc nghiên cứu hồ sơ vụ án để quyết định hoặc trả lời đơn thuộc phần giải quyết đơn (Biểu số 17).
Dự thảo biểu mẫu thống kê thể hiện quan điểm thứ nhất./.
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